
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

OV14.02, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Đường Xuân Phương, Phường Xuân 
Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN VŨ

0109978171

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Loại trừ bán buôn vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền 
kim khí

4669

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

11. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy thể thao do các giáo viên, huấn luyện viên riêng

8551

12. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Cung cấp các hoạt động thể thao (trừ các hoạt động cá 
cược và đánh bạc)

9311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ THUẬN VŨ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN VU TRADING AND SERVICES 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THUAN VU TRADING AND SERVICES., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964920291
Email: thuanvujsc@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Chi tiết: Hoạt động của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, bán 
chuyên nghiệp và nghiệp dư (trừ hoạt động cá cược và đánh 
bạc)

9312

14. Hoạt động thể thao khác 9319

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Loại trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho 
thuê

6311

16. Cổng thông tin
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website
(không bao gồm Hoạt động báo chí)

6312

17. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà, căn hộ có đồ 
đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài, 
theo tháng hoặc theo năm

6810

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản, Dịch vụ quản lý bất 
động sản, Dịch vụ môi giới bất động sản, Sàn giao dịch bất 
động sản

6820

20. Quảng cáo
Chi tiết: Không bao gồm hoạt động quảng cáo thuốc lá, rượu

7310

21. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Loại trừ hàng hoá Nhà nước cấm

4690

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô

4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Loại trừ thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

5210

26. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Loại trừ Dịch vụ cung cấp tại các sân bay

5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng 
hóa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; - Gửi 
hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, 
đường bộ, đường biển hoặc đường không; - Giao nhận hàng 
hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt 
động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại 
lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; - Môi giới thuê 
tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói 
hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận 
chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.
(Loại trừ hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải đường hàng 
không)

5229(Chính)

29. Chuyển phát 5320

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

31. Cơ sở lưu trú khác 5590

32. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm theo quy định của 
Luật Xuất bản

5820

33. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ 
truy cập internet cho khách hàng

6190

34. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

35. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

36. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐĂNG 
THUẬN

Khối 09, Thị Trấn 
Phù Yên, Huyện 
Phù Yên, Tỉnh 
Sơn La, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

050774614

2 NGUYỄN 
NGỌC 
QUANG

Số 4 Ngách 204/3 
Đường Hồng Mai, 
Phường Quỳnh 
Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

225.000 2.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 225.000 2.250.000.000 25,000

0010970213
88
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3 BÙI TRẦN 
ANH VŨ

TDP Thành 
Trung, Thị Trấn 
Trâu Quỳ, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

315.000 3.150.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 315.000 3.150.000.000 35,000

0010990028
95

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       050774614
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khối 09, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khối 09, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐĂNG THUẬN Nam

20/12/1991 Kinh Việt Nam

18/02/2013 Công an tỉnh Sơn La 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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